KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 49KD
(24/4/2009)
	T.T
	MÃ SỐ
	HỌ  VÀ TÊN
	LỚP
	Tên đề tài
	Phần kỹ thuật
	Đánh giá toàn bộ khối lượng (%)
	Ghi chú
	GVHD

	1
	2004649
	Thái Duy
	49KD1
	Trung tâm thương mại Chợ Mơ, Hà Nội
	Kết cấu
	70%
	
	TS. Phạm Đình Tuyển


	2
	2044949
	Nguyễn Kim Khánh
	49KD3
	QH đô thị Nam sông Lạch Chay, HP
	CTN
	70%
	
	

	3
	2077249
	Đỗ Hoàng Hiệp
	49KD4
	Chung cư Mỗ Lao, Hà Đông, HN
	Kết cấu
	50%
	
	

	4
	2093549
	Phạm Quang Hà
	49KD6
	Quy hoạch KCN Phúc Yên và thiết kế nhà máy lắp ráp ô tô
	San nền
	50%
	
	

	5
	2030549
	Nguyễn Anh Đức
	49KD1
	QH chi tiết khu đô thị mới Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, HN
	San nền
	60%
	
	

	6
	2021749
	Trần Chung Chính
	49KD5
	TT thương mại Đông Anh, Hà Nội
	Kết cấu
	70%
	PC, MB, MĐ

	

	7
	2126049
	Lê Văn Dương
	49KD5
	Cung văn hóa giải trí thanh thiếu niên Nghệ An
	Kết cấu
	80%
	
	PGS.TS. Nguyễn Nam


	8
	2112349
	Trần Mạnh Hoan
	49KD4
	QH khu nghỉ dưỡng biển Hội An
	CTN
	40%
	
	

	9
	2004049
	Lục Thanh Tùng
	49KD3
	Trụ sở làm việc, thương mại và văn phòng cho thuê. Đô thị mới Cầu Giấy – Hà Nội
	Kết cấu
	60%
	
	

	10
	2014249
	Trần Chí Toàn
	49KD1
	Trung tâm nghiên cứu công nghệ Nano và CNTT Hòn Chống – Nha Trang
	Kết cấu
	50%
	
	

	11
	2028049
	Trần Anh  Quân
	49KD4
	Nhà máy xi măng Hòa Phát – tỉnh Hà Nam
	VLKT
	65%
	Bổ sung thêm 1 công trình

	

	12
	2041149 
	Lê Thị Thu Hường
	49KD6
	Thiết kế nhà máy bia Kim An – Hải Phòng 

	Cấp thoát nước
	50%
	
	

	13
	2003149
	Lê Thu Trang
	49KD6
	Bảo tàng phố cổ Hà Nội
	VLKT
	50%
	Bổ xung TMB công trình

	

	14
	2076049
	Đặng Văn Nam
	49KD4
	QH chi tiết công viên văn hóa lịch sử thời Trần – Nam Định
	San nền
	50%
	Thiếu công trình
	

	15
	2157448
	Lê Minh Châu
	48KD5
	TT thương mại dịch vụ văn phòng và chung cư cao cấp Hà Đông  - Hà Nội
	Kết cấu
	80%
	
	KTS. Lê Văn Thắng


	16
	2009549
	Đặng Kim Dung
	49KD5
	Nhà máy xử lý rác thải Nam Sơn – Sóc Sơn – Hà Nội
	Kết cấu
	50%
	
	

	17
	2009948
	Nguyễn Quang Trung
	49KD1
	QH chi tiết cụm CN thị trấn Tiên Lãng – Hải Phòng
	VLKT
	65%
	
	

	18
	2131748
	Mai Xuân Tình
	48KD2
	Bảo tàng lịch sử Nam Định


	VLKT
	60%
	
	

	19
	2088148
	Trần Mạnh Trung
	48KD5
	Bảo tàng TH Vĩnh Phúc
	VLKT
	50%
	-Yêu cầu bổ sung HT & PT hiện trạng
- Bổ sung phương án so sánh cho TMB

	KTS. Trần Thị Tuấn Anh


	20
	2144149
	Nguyễn Thành Lê
	49KD4
	Tổ hợp khách sạn 5 sao Biển Đông – Vũng Tàu
	Kết cấu
	45%
	Thiếu TMB - MC

	

	21
	2042149
	Nguyễn Gia Khánh
	49KD6
	QH chi tiết khu đô thị sinh thái Thạch Thất – Hà Tây (198 ha)
	
	
	Vắng mặt
	

	22
	2035449
	Lê Thị Thuỳ Linh
	49KD4
	Trugn tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Sóc Sơn
	San nền
	70%
	
	

	23
	2100949
	Lương Văn Tạo
	49KD1
	Trung tâm hưu dưỡng linh mục giáo phận Bùi Chu
	Âm học
	40%
	
	KTS. Nguyễn Mạnh Hoằng


	24
	2003549
	Đỗ Phan Anh
	49KD3
	QH khu công nghiệp Đại Kim thuộc khu đô thị dịch vụ & CN Đại Kim – Bắc Ninh
	San nền
	50%
	- Cần bổ sung QH chi tiết 1 khu 
- QH lớn 500 ha
	

	25
	2144849
	Nguyễn Sơn Tùng
	49KD2
	Trung tâm giao lưu và biểu diễn nhạc trẻ Bắc An Khánh, Hà Nội
	VLKT
	45%
	
	


	26
	2174848
	Nguyễn Huy Hoàng
	48KD2
	Trung tâm thương mại và VP cho thuê – Ngô Quyền – Hà Nội
	Kết cấu
	50%
	
	

	27
	2031849
	Nguyễn Thanh Long
	49KD6
	Nhà máy tuyển than Vàng Danh  – Quảng Ninh
	VLKT
	30%
	- Thiếu PT hiện trạng, CC & PĐ, chức năng CT, TMB, MĐ, PC của công trình. Chỉ có TMB + MB + MC công trình
	

	28
	2114648
	Đặng Văn Bình
	48KD1
	Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê Vĩnh Tuy, Long Biên, Hà Nội
	Kết cấu
	70%
	TMB, MB, MC, MĐ
	KTS. Phạm Hữu Aí


	29
	2117748
	Đoàn Trần Trung
	48KD4
	Khách sạn trung tâm Hội nghị quốc gia, Từ Liêm, Hà Nội
	Kết cấu
	40%
	- Thiếu MĐ + PC + TMB
(Đã bổ sung khối lượng cho GVHD)
	

	30
	2153647
	Lê Anh Vũ
	48KD2
	Trung tâm thương mại và nhà ở căn hộ
	Kết cấu
	65%

	
	

	31
	2065848
	Nguyễn Văn Hải
	48KD1
	QH khu trung tâm của khu đô thị Sông Cấm – Hải Phòng
	San nền
	60%
	Bản đồ vị trí, QH 1/2000, 1/500
	

	32
	3095446
	Nguyễn Xuân Lợi
	48KD1
	QHCT khu CN tập trung Bắc Phú Cát (306 ha) – Thiết kế nhà máy dệt 
	Cấp thoát nước
	65%
	
	KTS. Nguyễn Trọng Hải


	33
	2065249
	Nguyễn Minh Quang
	49KD2
	Khách sạn du lịch Hạ Long – TP Hạ Long (200 giường)
	Kết cấu
	70%
	
	

	34
	2010349
	Hoàng Ngọc Sơn
	49KD3
	QH chung khu du lịch Tam Chúc – Hà Nam (1000 ha)
	San nền
	50%
	Thiếu CT
	

	35
	3095446
	Nguyễn Trung Hiếu
	46KD6
	Khách sạn nhiệt đới – hồ Đại Lải
	Kết cấu
	40%
	Thiếu TMB – MĐ – phối cảnh

	

	36
	2125049
	Nguyễn Cao Thành
	49KD1
	Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành – Vinh – Nghệ An
	Vật lý xây dựng
	60%
	
	ThS. Hồ Quốc Khánh


	37
	2086749
	Phạm Đình Tuyến
	49KD4
	Trung tâm văn hóa thể thao tuổi trẻ sáng tạo Hải Phòng
	Kết cấu
	70%
	TMB, MB, PC

	

	38
	2084249
	Bùi Bách Tùng
	49KD3
	Trung tâm vùng du lịch sinh thái Hạ Long


	Kết cấu
	50%
	- Y/cầu bổ sung hiện trạng và đánh giá phân tích hiện trạng đất
- Phối cảnh: bổ xung
	

	39
	2100948
	Đào Sơn Tùng
	48KD1
	QH chi tiết quần thể du lịch tại khu vực chùa Linh Phong – Bình Định
	Giao thông
	50%
	Thiếu công trình
	

	40
	2059048
	Trần Hữu Thạnh
	48KD2
	Tổ hợp dịch vụ văn hóa, thương mại, văn phòng và chung cư cao cấp Cầu Giấy – Hà Nội
	Kết cấu
	70%
	
	ThS. Nguyễn Ngọc Anh


	41
	2036549
	La Văn Tiến
	49KD3
	Khách sạn quốc tế Cổ Nhuế


	Kết cấu
	80%
	
	

	42
	2073949
	Nguyễn Văn Tiến
	49KD6
	TT thương mại dịch vụ và văn phòng Chợ Mơ
	Kết cấu
	70%
	MB, TMB, MC

	

	43
	2123549
	Nguyễn Mạnh Hùng
	49KD1
	Bảo tàng lịch sử Thanh Hóa
	VLKT
	70%
	
	ThS. Tạ Quỳnh Hoa


	44
	2109549
	Mai Xuân Quỳnh
	49KD3
	Ký túc xá Student Green Villages – Hòa Lạc
	VLKT
	50%
	
	

	45
	2061948
	Ngô Duy Quyền
	48KD4
	QH chi tiết khu du lịch Đá Nhảy – Bố Trạch – Quảng Bình
	San nền
	30%
	
	ThS. Nguyễn Lan Phương


	46
	2107649
	Lương Thanh Quyết
	49KD5
	Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê Mỹ Đình
	Kết cấu
	60%
	
	

	47
	2013449
	Trần Quang Khuê
	49KD6
	Bảo tàng côn trùng học Việt Nam – 1B Hoàng Hoa Thám
	VLKT
	80%
	TMB, MĐ, PC
	

	48
	2156548
	Lại Thế Thái
	48KD2
	Tổ hợp cao ốc văn phòng và căn hộ cho thuê Cầu Diễn – Từ Liêm
	Kết cấu
	60%
	
	ThS. Nguyễn Thị Vân Hương

	49
	2082749
	Hoàng Trường Công
	49KD3
	Chung cư Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội
	Kết cấu
	50%
	
	


